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Tiêu chí đạt Mục tiêu

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

CLO1
Giải thích được khái niệm, định nghĩa 

tính chất cơ bản về khí thiên nhiên
X Thi cuối kỳ C 70%

CLO2
Biết các phương pháp thăm dò,đánh 

giá trữ lượng và giá trị công ghiệp mỏ 

CLO3
Trình bày được các phương pháp 

khai thác mỏ khí thiên nhiên.

CLO4
Trình bày được quy trình thu gom, xử 

lý tàng trữ và phân phối khí

Ghi chú:

II. Chuẩn đầu ra học phần (CLO) cần đo lường mức đạt và mức mục tiêu kỳ vọng

Mục tiêu
Dữ liệu được 

lấy từ

Cần đo lường 

mức đạt CLO

Ký hiệu 

CLO
Nội dung CLO

Có sử dụng để 

đánh giá mức 

đạt PLO/PI

5. Giảng viên phụ trách

6. Học kỳ/Năm học

4. Số tín chỉ

I. Thông tin chung về học phần

Kỹ thuật khí thiên nhiên

Kỹ thuật khí thiên nhiên đại cương

3. Mã học phần 7060439

1. Tên ngành/CTĐT

2. Tên học phần

(7) Mức mục tiêu: xác định tỷ lệ người học sẽ đạt được CLO với tiêu chí đạt đã được xác định ở cột (10). Ví dụ 75% người học sẽ đạt 

được CLO1. Đây được xem là kỳ vọng của giảng viên đối với người học trong việc đạt được CLO.

(1) Liệt kê tất cả các CLO.

(2) Nêu nội dung của CLO tương ứng.

(3) Đánh dấu X vào CLO cần đo lường đánh giá mức độ đạt. Ưu tiên đánh giá mức độ người học đạt được các CLO cốt lõi, quan trọng 

nhất của học phần, đặc biệt là các CLO có mức độ đóng góp và hỗ trợ đạt được chuẩn đầu ra CTĐT (PLO) ở mức R hoặc mức M.

(5) Ghi rõ dữ liệu đo lường mức đạt được lấy từ thành phần đánh giá nào (có thể từ bài thi cuối kỳ, và/hoặc bài thi giữa kỳ, hoặc đánh 

giá quá trình) và hình thức/công cụ kiểm tra đánh giá như đã mô tả trong đề cương chi tiết học phần. Trong trường hợp CLO được đánh 

giá thông qua một phần hoặc một số câu của bài thi-kiểm tra thì cần chú thích rõ. Ví dụ: để đánh giá mức độ đạt CLO1, cần lấy dữ liệu 

từ câu 1-10 (phần thi trắc nghiệm) của bài thi cuối kỳ.

(6) Tiêu chí đạt giúp xác định xem người học có đạt được CLO hay không, trong đó, cần chỉ rõ mức kết quả học tập mà người học cần 

đạt để được coi là đáp ứng CLO. Ví dụ: tiêu chí đạt là điểm C trở lên (bao gồm điểm A, B và C) trong thang điểm 4 mức.

(4) Liệt kê ký hiệu PLO/PI vào ô tương ứng nếu học phần có sử dụng CLO của hàng tương ứng trong bảng để đo lường đánh giá mức độ 

người học đạt PLO. Trong đề cương chi tiết học phần cũng cần mô tả rõ CLO tương ứng của học phần này sẽ được sử dụng làm dữ liệu 

để đo lường đánh giá các PLO. 
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8.2 Nội dung CLO

CLO2

CLO3

Thành phần

đánh giá 

Trọng số

(%) 

Hình thức/công cụ 

kiểm tra - đánh giá
CLO

Trọng số CLO trong 

thành phần đánh giá (%) 

Điểm tối đa

(thang điểm 10)

Phần thi vấn đáp

(câu 1)
CLO1 25% 2.5

Phần thi vấn đáp

(câu 2)
CLO2 25% 2.5

Phần thi vấn đáp

(câu 3)
CLO3 25% 2.5

Phần thi vấn đáp

(câu 4)
CLO4 25% 2.5

Ghi chú:

Điểm tối đa Điểm thực tế Điểm quy đổi về thang 10

2421010120 Nguyễn Lê Việt Anh 2.5 2.5 10.0                                   A+

2421010160 Nguyễn Nam Anh 2.5 1 4.0                                     D

2421010057 Văn Đình Chung 2.5 2 8.0                                     B+

2421010003 Nguyễn Tấn Đat 2.5 2.5 10.0                                   A+

2421010126 Nguyễn Tùng Đức 2.5 2 8.0                                     B+

2421010016 Lê Đỗ Thanh Hải 2.5 2.5 10.0                                   A+

2421010053Đặng Nguyễn Phúc Hưng 2.5 2 8.0                                     B+

2421010034 Nguyễn Văn Lương 2.5 2 8.0                                     B+

2421010083 Phạm Duy Lượng 2.5 0 -                                     F

2421010006Lương Trần Tuấn Phương 2.5 1.5 6.0                                     C

2421010065 Trần Thị Thảo 2.5 2 8.0                                     B+

Lưu ý:

** Điểm CLO cần được quy đổi về thang điểm chữ với 4 mức A, B, C, D để thuận tiện cho việc đánh giá và đối sánh mức độ đạt 

CLO.

Điểm CLO1 

(điểm chữ)**

II. Ví dụ demo (CLO cần đo lường mức đạt được bôi vàng)

CLO4

* Giảng viên nhập lần lượt điểm phần thi/câu hỏi thi tương ứng với CLO cần đo vào cột "Điểm thực tế". Điểm đo lường mức đạt 

CLO sẽ là điểm ở cột "Điểm quy đổi về thang 10"

Mã số SV Họ và tên SV
Điểm đo lường mức đạt CLO*

Đánh giá cuối kỳ 60%

* Trọng số của mỗi CLO trong một thành phần đánh giá được xác định dựa trên mức độ quan trọng của từng 

CLO. Đây là cơ sở để phân bổ điểm tối đa cho các phần thi/câu hỏi thi dùng để đánh giá các CLO tương ứng, 

bảo đảm CLO quan trọng hơn thì được đánh giá với điểm số tối đa lớn hơn.

III. Xác định điểm đo lường mức đạt CLO (gọi tắt là điểm CLO)

3. Mã học phần 7060439

I. Thông tin chung về học phần và chuẩn đầu ra (CLO) quan trọng được chọn để đo lường mức đạt

1. Tên ngành/CTĐT Kỹ thuật khí thiên nhiên

2. Tên học phần Kỹ thuật khí thiên nhiên đại cương

4. Số tín chỉ

5. Giảng viên phụ trách

7. Học kỳ/Năm học

8.1 Ký hiệu CLO

CLO1

6. Lớp học phần/Tổng số người học

Giải thích được khái niệm, định nghĩa tính chất cơ bản về khí thiên nhiên

Biết các phương pháp thăm dò,đánh giá trữ lượng và giá trị công ghiệp mỏ 

khí thiên nhiên

Trình bày được các phương pháp khai thác mỏ khí thiên nhiên.

Trình bày được quy trình thu gom, xử lý tàng trữ và phân phối khí

Chuẩn đầu ra học phần được đánh giá bởi 1 bài thi/kỳ thi thành phần nhưng không phải là 
chuẩn đầu ra duy nhất được kiểm tra - đánh giá bởi bài thi/kỳ thi đó

(trọng số CLO trong thành phần đánh giá thấp hơn 100%)

Điểm CLO1 Trích xuất điểm phần thi/câu hỏi thi có liên quan đến CLO 
cần đo lường mức đạt (quy về thang điểm 10)
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8.2 Nội dung CLO

Mức A&A+ Mức B&B+
Mức 

C&C+

Mức 

D&D+
Mức A&A+ Mức B&B+ Mức C&C+ Mức D&D+

Những nguyên nhân 

có thể

Giải pháp cải tiến đề 

xuất

K69 11 3 5 1 1 27.3% 45.5% 9.1% 9.1% 82%

Toàn khóa 11 3 5 1 1 27.3% 45.5% 9.1% 9.1% 82%

7. Học kỳ/Năm học

Kết quả đo lường mức đạt chuẩn đầu ra học phần (CLO)

I. Thông tin chung về học phần và chuẩn đầu ra (CLO)

1. Tên ngành/CTĐT Kỹ thuật khí thiên nhiên

2. Tên học phần Kỹ thuật khí thiên nhiên đại cương

3. Mã học phần 706439

4. Số tín chỉ

5. Giảng viên phụ trách

6. Lớp học phần/Tổng số người học

Tỷ lệ người học có điểm CLO1 đạt
Tỷ lệ người học đạt CLO1 

(so với mức mục tiêu kỳ vọng)

Nhận xét, đánh giá chung

8.1 Ký hiệu CLO

CLO1
Giải thích được khái niệm, định nghĩa 

tính chất cơ bản về khí thiên nhiên

II. Thống kê tỷ lệ người học đạt được CLO1

Lớp học phần
Tổng số người 

học

Phân loại số lượng người học có điểm CLO1 đạt

27.3% 27.3%

45.5% 45.5%

9.1% 9.1%9.1% 9.1%
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K69 Toàn khóa

Thống kê các mức điểm CLO1 của người học

Tỷ lệ người học có điểm CLO1 đạt Mức A&A+ Tỷ lệ người học có điểm CLO1 đạt Mức B&B+

Tỷ lệ người học có điểm CLO1 đạt Mức C&C+ Tỷ lệ người học có điểm CLO1 đạt Mức D&D+

0% 20% 40% 60% 80%

K69

TOÀN KHÓA

Tỷ lệ người học đạt CLO1

Mức mục tiêu kỳ vọng


